
STT MSHS Ngày sinh

C
à
i 

đ
ặ
t,

 t
h

iế
t 

lậ
p

, 
q

u
ả
n

 l
ý

 v
à

 v
ậ

n
 h

à
n

h
 m

ạ
n

g
 

L
A

N
, 

In
te

rn
et

.(
2

)

H
ệ 

q
u

ả
n

 t
rị

 c
ơ

 s
ở

 d
ữ

 l
iệ

u
 S

Q
L

(3
)

P
H

P
 v

à
 M

y
S

Q
L

(4
)

T
h

ự
c 

tậ
p

 t
ố

t 
n

g
h

iệ
p

(3
)

Đ
iể

m
 T

B

X
ếp

 l
o
ạ
i

1 2254802032530 Nguyễn Thị Đào 13/01/2007 8.7 9.1 8.5 9.1 8.8 Giỏi

2 2254802032532 Nguyễn Minh Khang 19/08/2007 8.0 9.2 8.5 7.8 8.4 Giỏi

3 2254802032533 Phạm Nguyễn Cẩm Ly 22/05/2007 7.6 6.7 6.8 7.3 7.0 Khá

4 2254802032535 Hồ Ngọc Như 29/07/2007 8.7 8.2 7.3 9.7 8.4 Giỏi

5 2254802032536 Huỳnh Tấn Phát 14/10/2007 8.6 8.7 8.9 8.2 8.6 Giỏi

6 2254802032541 Trần Văn Sơn 13/07/1999 9.4 9.0 8.9 9.7 9.2 Xuất sắc

7 2254802032543 Văn Thị Bé Thanh 28/02/2007 7.7 8.3 8.7 7.0 8.0 Giỏi

8 2254802032545 Nguyễn Thị Huỳnh Trâm 11/12/2007 7.0 8.0 6.3 8.2 7.3 Khá

9 2254802032546 Nguyễn Kiều Trang 05/01/2007 7.7 8.4 8.4 8.2 8.2 Giỏi
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